
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HÀ NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
NGƯỜI TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC THỊ XÃ DUY TIÊN NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số :           /QĐ-UBND ngày         /7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh Hộ khẩu thường trú Vị trí việc làm Điểm

bài thi
Điểm ưu

tiên
Tổng
điểm Ghi chú

A GIÁO VIÊN: 42 NGƯỜI

I Giáo viên Mầm non: 14 người

1 Nguyễn Thị Lệ Mỹ 17/5/1996 Hoàng Tây - Kim Bảng - Hà Nam Giáo viên Mầm non hạng III 93.5 93.5

2 Vũ Thị Thanh Lan 09/3/1994 Trác Văn - Duy Tiên - Hà Nam Giáo viên Mầm non hạng III 89.9 89.9

3 Vũ Thị Tâm 22/11/1989 Yên Bắc - Duy Tiên - Hà Nam Giáo viên Mầm non hạng III 86.5 86.5

4 Nguyễn Thị Thu Hiền 28/02/1993 Lê Hồ - Kim Bảng - Hà Nam Giáo viên Mầm non hạng III 83.5 83.5

5 Đặng Thị Thanh Huyền 16/11/1998 Đồng Văn - Duy Tiên - Hà Nam Giáo viên Mầm non hạng III 82.8 82.8

6 Lương Thị Thu 15/12/1990 Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam Giáo viên Mầm non hạng III 80.5 80.5

7 Nguyễn Thị Hồng Thúy 16/11/2000 Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam Giáo viên Mầm non hạng III 79.5 79.5

8 Trần Thị Hồng Thương 01/10/1991 Tiên Hải - Phủ Lý - Hà Nam Giáo viên Mầm non hạng III 76.9 76.9

9 Nguyễn Thị Hoàng Lan 30/3/1996 Châu Giang - Duy Tiên - Hà Nam Giáo viên Mầm non hạng III 76.8 76.8
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10 Trần Thị Nghĩa 05/4/1995 Nhật Tựu - Kim Bảng - Hà Nam Giáo viên Mầm non hạng III 76.5 76.5

11 Đinh Thu Hường 02/01/1998 Tiên Sơn - Duy Tiên - Hà Nam Giáo viên Mầm non hạng III 74.3 74.3

12 Nguyễn Thị Hằng Nga 12/01/1989 Khả Phong - Kim Bảng - Hà Nam Giáo viên Mầm non hạng III 73,0 73,0

13 Lưu Thị Thảo 25/8/1997 Tiên Sơn - Duy Tiên - Hà Nam Giáo viên Mầm non hạng III 72.5 72.5

14 Bùi Thị Xuân 18/01/1996 Duy Hải - Duy Tiên - Hà Nam Giáo viên Mầm non hạng III 67.1 5 72.1

Con của
người hoạt

động
kháng

chiến bị
nhiễm chất

độc hóa
học

II Giáo viên Tiểu học: 17 người

Môn Âm nhạc

1 Nguyễn Thị Như 06/10/1987 Tiên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam Giáo viên Tiểu học hạng III 63.8 5 68.8
Con

thương
binh

2 Nguyễn Thị Thủy 14/9/1988 Hoàng Đông - Duy Tiên - Hà Nam Giáo viên Tiểu học hạng III 59.5 59.5

3 Nguyễn Thị Huyền 09/01/1987 Hoàng Tây - Kim Bảng - Hà Nam Giáo viên Tiểu học hạng III 57,0 57,0

4 Nguyễn Văn Hà 10/01/1988 Liêm Túc - Thanh Liêm - Hà Nam Giáo viên Tiểu học hạng III 54,0 54,0

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh Hộ khẩu thường trú Vị trí việc làm Điểm

bài thi
Điểm ưu

tiên
Tổng
điểm Ghi chú
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Môn Tiếng Anh

1 Phan Thị Phụng 06/02/1989 Mộc Bắc - Duy Tiên - Hà Nam Giáo viên Tiểu học hạng III 81,0 81,0

Môn Văn hóa

1 Nguyễn Đạt Thành 15/11/1999 Hồng Dương - Thanh Oai - Hà Nội Giáo viên Tiểu học hạng III 78.8 78.8

2 Nguyễn Thị Phấn 18/7/1977 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội Giáo viên Tiểu học hạng III 77.8 77.8

3 Trần Thị Kim Cúc 12/12/1991 Nhật Tân - Kim Bảng - Hà Nam Giáo viên Tiểu học hạng III 76.8 76.8

4 Hoàng Thị Việt Anh 17/7/1995 Bạch Thượng - Duy Tiên - Hà Nam Giáo viên Tiểu học hạng III 72.6 72.6

5 Nguyễn Thị Lan 12/10/1987 Đồng Văn - Duy Tiên - Hà Nam Giáo viên Tiểu học hạng III 68.5 68.5

6 Phạm Thị Gấm 27/01/1990 Tiên Tân - Phủ Lý - Hà Nam Giáo viên Tiểu học hạng III 62.9 5 67.9

Con của
người hoạt

động
kháng

chiến bị
nhiễm chất

độc hóa
học

7 Nguyễn Thị Hạnh 04/11/1991 Hoàng Tây - Kim Bảng - Hà Nam Giáo viên Tiểu học hạng III 67,0 67,0

8 Dương Thị Hạnh 02/01/1994 Hoàng Tây - Kim Bảng - Hà Nam Giáo viên Tiểu học hạng III 63,0 63,0

9 Nguyễn Thị Chi 29/3/1993 Hoàng Đông - Duy Tiên - Hà Nam Giáo viên Tiểu học hạng III 60.8 60.8

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh Hộ khẩu thường trú Vị trí việc làm Điểm

bài thi
Điểm ưu

tiên
Tổng
điểm Ghi chú

3

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Môn Tin học

1 Vũ Thị Hương 07/01/1989 Tiên Sơn - Duy Tiên - Hà Nam Giáo viên Tiểu học hạng III 77,0 77,0

2 Tống Thị Kim Thơm 16/01/1984 Nam Tiến - Phú Xuyên - Hà Nội Giáo viên Tiểu học hạng III 67.8 67.8

3 Trần Quốc Hưng 13/3/1989 Tiên Sơn - Duy Tiên - Hà Nam Giáo viên Tiểu học hạng III 66,0 66,0

III Giáo viên THCS: 11 người

Môn Toán

1 Trần Thị Vân 22/12/1990 Nhật Tân - Kim Bảng - Hà Nam Giáo viên THCS hạng III 82.5 82.5

2 Hoàng Thị Thiêm 13/12/1988 Thanh Hương - Thanh Liêm - Hà Nam Giáo viên THCS hạng III 75,0 75,0

3 Bùi Huyền Trang 25/5/1992 Mộc Nam - Duy Tiên - Hà Nam Giáo viên THCS hạng III 69,0 69,0

Môn Tiếng Anh

1 Thiều Ngọc Lâm 27/4/2000 Tân Phong - Ninh Giang - Hải Dương Giáo viên THCS hạng III 62,0 62,0

Môn Vật Lý

1 Mai Thị Thu Hằng 19/8/1991 Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam Giáo viên THCS hạng III 69.5 69.5

Môn Ngữ Văn

1 Ngô Thị Hải 29/01/1992 Yên Nam - Duy Tiên - Hà Nam Giáo viên THCS hạng III 64.5 64.5

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh Hộ khẩu thường trú Vị trí việc làm Điểm

bài thi
Điểm ưu

tiên
Tổng
điểm Ghi chú
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2 Hoàng Thị Kiều Trang 20/9/1988 Mộc Bắc - Duy Tiên - Hà Nam Giáo viên THCS hạng III 64.5 64.5

3 Trần Thị Thúy 12/11/1994 Trung Nghĩa - Hưng Yên - Hưng Yên Giáo viên THCS hạng III 64.2 64.2

Môn Thể dục

1 Phạm Minh Nghĩa 19/5/1995 Đồng Văn - Duy Tiên - Hà Nam Giáo viên THCS hạng III 67,0 67,0

2 Nguyễn Văn Phượng 08/3/1984 Hòa Mạc - Duy Tiên - Hà Nam Giáo viên THCS hạng III 50,0 50,0

Môn Tin học

1 Trần Thị Hoài Xâm 16/11/1991 Minh Tân - Phú Xuyên - Hà Nội Giáo viên THCS hạng III 54,0 54,0

B NHÂN VIÊN: 83 NGƯỜI

I Nhân viên Thư viện: 19 người

1 Nguyễn Thị Loan 08/10/1985 Trác Văn - Duy Tiên-Hà Nam Thư viện viên hạng IV 90.3 90.3

2 Nguyễn Thúy Hằng 25/01/1988 Trác Văn - Duy Tiên-Hà Nam Thư viện viên hạng IV 90,0 90,0

3 Nguyễn Thị Lan Anh 15/01/1983 Yên Bắc - Duy Tiên - Hà Nam Thư viện viên hạng IV 87,0 87,0

4 Đặng Thị Thùy 02/02/1985 Tiên Sơn - Duy Tiên - Hà Nam Thư viện viên hạng IV 86,0 86,0

5 Phạm Thị Thúy Hoa 01/9/1988  Hòa Mạc - Duy Tiên - Hà Nam Thư viện viên hạng IV 85,0 85,0

6 Lê Thị Hồng Chiên 11/9/1985 Châu Giang - Duy Tiên - Hà Nam Thư viện viên hạng IV 84,0 84,0

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh Hộ khẩu thường trú Vị trí việc làm Điểm

bài thi
Điểm ưu

tiên
Tổng
điểm Ghi chú
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7 Trần Thị Tuyết Lan 20/5/1978 Tiên Sơn - Duy Tiên - Hà Nam Thư viện viên hạng IV 81.3 81.3

8 Vũ Thị Mỹ Hằng 02/11/1985 Đồng Văn - Duy Tiên - Hà Nam Thư viện viên hạng IV 80,0 80,0

9 Nguyễn Thị Thu Hiền 12/4/1979 Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam Thư viện viên hạng IV 73,0 5 78,0

Con của
người hoạt

động
kháng

chiến bị
nhiễm chất

độc hóa
học

10 Trịnh Thị Hưng 27/9/1981 Hòa Mạc - Duy Tiên - Hà Nam Thư viện viên hạng IV 77.3 77.3

11 Lê Minh Hiếu 12/6/1985 Tiên Sơn - Duy Tiên - Hà Nam Thư viện viên hạng IV 76,0 76,0

12 Phạm Thị Thu Huyền 24/12/1985 Yên Nam - Duy Tiên - Hà Nam Thư viện viên hạng IV 76,0 76,0

13 Nguyễn Thị Ngọc Hường 16/6/1985 Mộc Bắc - Duy Tiên - Hà Nam Thư viện viên hạng IV 76,0 76,0

14 Trần Thị Thịnh 30/9/1989 Châu Giang - Duy Tiên - Hà Nam Thư viện viên hạng IV 70.3 5 75.3
Con

Thương
binh

15 Đỗ Thị Anh 09/02/1979 Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam Thư viện viên hạng IV 70.5 70.5

16 Chu Thị Lệ Huyền 28/3/1981 Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam Thư viện viên hạng IV 69.8 69.8

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh Hộ khẩu thường trú Vị trí việc làm Điểm

bài thi
Điểm ưu

tiên
Tổng
điểm Ghi chú
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17 Trần Thị Quý 05/11/1983 Tân Sơn - Kim Bảng - Hà Nam Thư viện viên hạng IV 61,0 5 66,0

Con của
người hoạt

động
kháng

chiến bị
nhiễm chất

độc hóa
học

18 Đặng Thị Thanh Hương 14/10/1980 Trác Văn - Duy Tiên-Hà Nam Thư viện viên hạng IV 63,0 63,0

19 Phạm Thị Lệ Thu 26/01/1975 Hòa Mạc - Duy Tiên - Hà Nam Thư viện viên hạng IV 55.5 55.5

II Nhân viên Thiết bị, thí nghiệm: 05 người

1 Nguyễn Thị Bích Hà 23/9/1985 Tiên Sơn - Duy Tiên - Hà Nam Nhân viên Thiết bị, thí nghiệm 68.5 68.5

2 Trịnh Thị Thúy Ngọc 04/11/1980 Hòa Mạc - Duy Tiên - Hà Nam Nhân viên Thiết bị, thí nghiệm 61.5 5 66.5

Con của
người hoạt

động
kháng

chiến bị
nhiễm chất

độc hóa
học

3 Phạm Thị Kim Cúc 28/5/1988 Tiên Sơn - Duy Tiên - Hà Nam Nhân viên Thiết bị, thí nghiệm 61,0 61,0

4 Lã Thị Oanh 14/9/1988 Yên Bắc - Duy Tiên - Hà Nam Nhân viên Thiết bị, thí nghiệm 51.8 5 56.8
Con

thương
binh

5 Trần Thị Hương Giang 25/5/1991 Hòa Mạc - Duy Tiên - Hà Nam Nhân viên Thiết bị, thí nghiệm 51.5 51.5

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh Hộ khẩu thường trú Vị trí việc làm Điểm

bài thi
Điểm ưu

tiên
Tổng
điểm Ghi chú
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III Nhân viên Kế toán: 33 người

1 Chu Thị Thắm 05/02/1976 Tiên Sơn - Duy Tiên - Hà Nam Kế toán viên trung cấp 80.5 80.5

2 Đỗ Thị Mai Hiên 15/8/1982 Hoàng Đông - Duy Tiên - Hà Nam Kế toán viên trung cấp 74.4 5 79.4 Con
bệnh binh

3 Ứng Thị Thư 12/02/1984 Châu Giang - Duy Tiên - Hà Nam Kế toán viên trung cấp 79.3 79.3

4 Đào Thị Hồng Yến 12/7/1980 Mộc Nam - Duy Tiên - Hà Nam Kế toán viên trung cấp 79.3 79.3

5 Đinh Thị Duyên 17/10/1984 Hòa Mạc - Duy Tiên - Hà Nam Kế toán viên trung cấp 74,0 5 79,0
Con

Thương
binh

6 Hoàng Thu Hồng 07/7/1985 Yên Nam - Duy Tiên - Hà Nam Kế toán viên trung cấp 78,0 78,0

7 Đỗ Thị Quỳnh 24/10/1985 Yên Nam - Duy Tiên - Hà Nam Kế toán viên trung cấp 77.7 77.7

8 Trịnh Thị Tuyết 04/8/1982 Châu Giang - Duy Tiên - Hà Nam Kế toán viên trung cấp 77.7 77.7

9 Phạm Thị Huệ 06/9/1984 Yên Nam - Duy Tiên - Hà Nam Kế toán viên trung cấp 76.3 76.3

10 Trần Thị Thúy Hằng 01/7/1982 Châu Giang - Duy Tiên - Hà Nam Kế toán viên trung cấp 75.8 75.8

11 Đàm Thị Thanh Ngoan 18/01/1980 Yên Bắc - Duy Tiên - Hà Nam Kế toán viên trung cấp 75.3 75.3

12 Trần Thị Hương 25/7/1992 Bạch Thượng - Duy Tiên - Hà Nam Kế toán viên trung cấp 70.2 70.2

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh Hộ khẩu thường trú Vị trí việc làm Điểm

bài thi
Điểm ưu

tiên
Tổng
điểm Ghi chú
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13 Trần Thị Huyền 15/9/1980 Hòa Mạc - Duy Tiên - Hà Nam Kế toán viên trung cấp 64.4 5 69.4

Con của
người hoạt

động
kháng

chiến bị
nhiễm chất

độc hóa
học

14 Đặng Thị Hòa 01/01/1986 Yên Bắc - Duy Tiên - Hà Nam Kế toán viên trung cấp 68.8 68.8

15 Nguyễn Thị Vân 22/10/1971 Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam Kế toán viên trung cấp 68.8 68.8

16 Nghiêm Thanh Thủy 29/10/1977 Châu Giang - Duy Tiên - Hà Nam Kế toán viên trung cấp 67.5 67.5

17 Trần Thị Anh Hoa 22/9/1981 Duy Minh - Duy Tiên - Hà Nam Kế toán viên trung cấp 66.3 66.3

18 Nguyễn Thị Thu Hương 23/01/1982 Hoàng Đông - Duy Tiên - Hà Nam Kế toán viên trung cấp 66.3 66.3

19 Đặng Thị Thúy Lan 21/11/1981 Hòa Mạc - Duy Tiên - Hà Nam Kế toán viên trung cấp 66.2 66.2

20 Trịnh Thị Lan Hương 29/4/1980 Hòa Mạc - Duy Tiên - Hà Nam Kế toán viên trung cấp 65.6 65.6

21 Đàm Thị Hồng Tho 10/11/1986 Mộc Nam - Duy Tiên - Hà Nam Kế toán viên trung cấp 65.4 65.4

22 Dương Xuân Việt 12/8/1995 Kim Đường - Ứng Hòa - Hà Nội Kế toán viên trung cấp 63.3 63.3

23 Nguyễn Thị Thu Hiền 05/9/1976 Hòa Mạc - Duy Tiên - Hà Nam Kế toán viên trung cấp 61.5 61.5

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh Hộ khẩu thường trú Vị trí việc làm Điểm

bài thi
Điểm ưu

tiên
Tổng
điểm Ghi chú
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24 Phạm Thị Mai Loan 02/3/1987 Đồng Văn - Duy Tiên - Hà Nam Kế toán viên trung cấp 56.5 5 61.5
Con

Thương
binh

25 Trương Thị Mai Phương 12/11/1988 Hòa Mạc - Duy Tiên - Hà Nam Kế toán viên trung cấp 61,0 61,0

26 Vũ Thị Ánh 12/12/1983 Trác Văn - Duy Tiên - Hà Nam Kế toán viên trung cấp 60.8 60.8

27 Nguyễn Thị Hồng Nhung 11/10/1980 Hòa Mạc - Duy Tiên - Hà Nam Kế toán viên trung cấp 60.8 60.8

28 Vũ Thị Hải Yến 03/11/1983 Đồng Văn - Duy Tiên - Hà Nam Kế toán viên trung cấp 60,0 60,0

29 Nguyễn Thị Hòa 31/7/1981 Trác Văn - Duy Tiên - Hà Nam Kế toán viên trung cấp 59,0 59,0

30 Vũ Thanh Bình 25/8/1982 Châu Giang - Duy Tiên - Hà Nam Kế toán viên trung cấp 53.3 5 58.3

Con của
người hoạt

động
kháng

chiến bị
nhiễm chất

độc hóa
học

31 Nguyễn Kiều Oanh 27/02/1985 Đồng Văn - Duy Tiên - Hà Nam Kế toán viên trung cấp 56.5 56.5

32 Nguyễn Thị Lan 28/7/1979 Mộc Bắc - Duy Tiên - Hà Nam Kế toán viên trung cấp 55.8 55.8

33 Trần Thị Lệ Hằng 05/8/1979 Châu Giang - Duy Tiên - Hà Nam Kế toán viên trung cấp 55,0 55,0

IV Nhân viên Văn thư: 22 người

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh Hộ khẩu thường trú Vị trí việc làm Điểm

bài thi
Điểm ưu

tiên
Tổng
điểm Ghi chú
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1 Nguyễn Thanh Hà 20/10/1975 Tiên Hiệp - Phủ Lý - Hà Nam Văn thư viên trung cấp 86,0 5 91,0
Con

thương
binh

2 Lý Thị Diễm Hương 19/02/1983 Tiên Sơn - Duy Tiên - Hà Nam Văn thư viên trung cấp 82,0 5 87,0

Con của
người hoạt

động
kháng

chiến bị
nhiễm chất

độc hóa
học

3 Nguyễn Thị Tú Oanh 09/02/1980 Hợp Lý - Lý Nhân - Hà Nam Văn thư viên trung cấp 85,0 85,0

4 Nguyễn Thị Nụ 10/7/1971 Hòa Mạc - Duy Tiên - Hà Nam Văn thư viên trung cấp 83.5 83.5

5 Nguyễn Thị Anh Tuyến 30/4/1985 Châu Giang - Duy Tiên - Hà Nam Văn thư viên trung cấp 83.5 83.5

6 Nguyễn Khánh Linh 07/5/1997 Hòa Mạc - Duy Tiên - Hà Nam Văn thư viên trung cấp 82.5 82.5

7 Phạm Thị Thơm 23/4/1981 Châu Giang - Duy Tiên - Hà Nam Văn thư viên trung cấp 76.5 5 81.5
Con

thương
binh

8 Đặng Thị Hậu 11/11/1978 Đồng Văn - Duy Tiên - Hà Nam Văn thư viên trung cấp 81,0 81,0

9 Nguyễn Thị Ngọc Lan 28/10/1973 Tiên Sơn - Duy Tiên - Hà Nam Văn thư viên trung cấp 78,0 78,0

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh Hộ khẩu thường trú Vị trí việc làm Điểm

bài thi
Điểm ưu

tiên
Tổng
điểm Ghi chú
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10 Trần Hà Vi 08/7/1999 Nhật Tựu - Kim Bảng - Hà Nam Văn thư viên trung cấp 77.5 77.5

11 Nguyễn Thị Thu Hằng 29/5/1976  Đồng Văn - Duy Tiên - Hà Nam Văn thư viên trung cấp 76,0 76,0

12 Đào Thị Thu Hiền 31/10/1981 Hòa Mạc - Duy Tiên - Hà Nam Văn thư viên trung cấp 74,0 74,0

13 Phạm Thị Oanh 19/5/1984 Đồng Văn - Duy Tiên - Hà Nam Văn thư viên trung cấp 70.5 70.5

14 Nguyễn Văn Kiên 20/02/1977 Trác Văn - Duy Tiên - Hà Nam Văn thư viên trung cấp 65,0 5 70,0
Con

thương
binh

15 Lê Thị Bích Ngọc 06/9/1973  Hòa Mạc - Duy Tiên - Hà Nam Văn thư viên trung cấp 68.5 68.5

16 Lê Thanh Thủy 05/7/1977 Hòa Mạc - Duy Tiên - Hà Nam Văn thư viên trung cấp 68.5 68.5

17 Phan Thị Hải 13/11/1972 Đồng Văn - Duy Tiên - Hà Nam Văn thư viên trung cấp 68,0 68,0

18 Trịnh Thị Tú Quyên 02/5/1977 Tiên Nội - Duy Tiên - Hà Nam Văn thư viên trung cấp 63,0 5 68,0

Con của
người hoạt

động
kháng

chiến bị
nhiễm chất

độc hóa
học

19 Trần Thị Quỳnh Ngọc 11/10/1981 Bạch Thượng - Duy Tiên - Hà Nam Văn thư viên trung cấp 65,0 65,0

20 Nguyễn Thị Loan 17/01/1977 Hoàng Đông - Duy Tiên - Hà Nam Văn thư viên trung cấp 64,0 64,0

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh Hộ khẩu thường trú Vị trí việc làm Điểm

bài thi
Điểm ưu

tiên
Tổng
điểm Ghi chú
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21 Đỗ Thị Thanh Tình 24/10/1982 Yên Nam - Duy Tiên - Hà Nam Văn thư viên trung cấp 64,0 64,0

22 Phí Thị Thanh Thương 20/12/1991 Duy Hải - Duy Tiên - Hà Nam Văn thư viên trung cấp 62.5 62.5

V Nhân viên Y tế: 04 người

1 Phạm Mỹ Vân 22/02/1992 Thanh Sơn - Kim Bảng - Hà Nam Y sĩ hạng IV 90.3 5 95.3 Con
bệnh binh

2 Nguyễn Đức Mạnh 01/5/1986 Tiên Nội - Duy Tiên - Hà Nam Y sĩ hạng IV 83,0 5 88,0 Quân nhân
xuất ngũ

3 Lê Thị Ngọc Mai 23/6/1995 Bạch Thượng - Duy Tiên - Hà Nam Y sĩ hạng IV 83,0 83,0

4 Nguyễn Thị Lý 11/3/1991 Hòa Mạc - Duy Tiên - Hà Nam Y sĩ hạng IV 70.3 70.3

TỔNG SỐ VIÊN CHỨC TRÚNG TUYỂN: 125 NGƯỜI

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh Hộ khẩu thường trú Vị trí việc làm Điểm

bài thi
Điểm ưu

tiên
Tổng
điểm Ghi chú

13

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2022-07-20T14:06:33+0700




